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KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
	Tiết KHDH: 11
Ngày soạn: 08/10/2020
Ngày giảng: 12/10/2020


I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:
- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm
2. Kĩ năng :
- Biết cách sử dụng các dụng cụ và bố trí được thí nghiệm
- Biết cách tiến hành thí nghiệm
- Biết tính toán các số liệu thu được từ thí nghiệm để đưa ra kết quả
3.Về thái độ:

 - Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

4. Các năng lực: 

-  Năng lực chung: Tự lực và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học

- Năng lực vật lí: [1.1], [1.2], [1.3], [1.4], [1.5], [3.1]

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị các dụng cụ theo của bài thực hành.

- Tiến hành trước thí nghiệm.

- Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm cho HS.

2. Học sinh: 

- Ôn tập các khái niệm về con lắc đơn, con lắc lò xo, điều kiện về dao động nhỏ, các công thức về dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo.

- Nghiên cứu trước bài thực hành để hiểu rõ cơ sở lí thuyết của các thí nghiệm.

2. Học sinh: xem lại bài 7 và tìm hiểu bài thực hành.
1. Chuỗi hoạt động dự kiến:
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến

	Khởi động
	Hoạt động 1
	Xác định mục đích của bài thực hành
	7 phút

	Tìm hiểu dụng cụ TN
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm
	10 phút


	Tiến hành TN
	Hoạt động 3
	Tiến hành TN
	25 phút

	Nhận xét
	Hoạt động 4
	Thu dọn dụng cụ, nhận xét và dặn dò
	3 phút

	Báo cáo
	Hoạt động 5
	Xử lí số liệu, báo cáo kết quả
	45 phút 


2. Hướng dẫn cụ thể từng hoạt động

2.1. Khởi động

Hoạt động 1: Xác định mục đích của bài thực hành
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

- Kiểm tra sự chuẩn bị kiến thức cũ GV đã giao về nhà.

- Tìm ra được mục đích của bài thực hành

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV phát phiếu kiểm tra cho các nhóm ( mỗi HS 1 tờ giấy có đánh số thứ tự từ 1 đến 4). Yêu cầu HS ghi các câu trả lời của mình vào phiếu. Sau đó thu bài của một số HS để chấm điểm. 

 - GV cho HS quan sát lại con lắc đơn và công thức tính chu kì con lắc đơn. 

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm xác định mục đích của bài thực hành.
- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết  vấn đề cần xác định.
B4: Giáo viên  nhận xét, đánh giá các câu trả lời của học sinh
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm

- Giới thiệu bài mới
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

Các nhóm nhỏ thảo luận vấn đề, câu hỏi tình huống GV đặt ra

B3:  Báo cáo

Đai diện HS trả lời câu hỏi của GV


	c. Sản phẩm cần đạt:

HS định nhận thức được vấn đề cần nghiên cứu của bài học

Ý kiến của các nhóm 
.


2.2. Tìm hiểu dụng cụ TN
Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm, cơ sở lí thuyết 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

- Biết cách sử dụng các dụng cụ và bố trí được thí nghiệm
- Tìm phương án tối ưu nhất với những dụng cụ thí nghiệm cụ thể để tiến hành thí nghiệm.


- Biết tính toán các số liệu thu được từ thí nghiệm để đưa ra kết quả
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS thiết kế phương án thí nghiệm xác định chu kì dao động của con lắc đơn bằng những câu hỏi gợi ý:

Phải có những dụng cụ nào để tiến hành thí nghiệm?
Hãy thiết kế các bước tiến hành thí nghiệm?
Để con lắc dao động điều hòa, phải tiến hành kích thích dao động thế nào?
Xác định thời gian con lắc dao động bằng cách nào?
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của cá nhân hay các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

Hoạt động theo hướng dẫn GV: Quan sát video, hình ảnh,…
B3: Thảo luận và báo cáo kết quả 
Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Phải có các dụng cụ thí nghiệm:

+ Giá đỡ cao 1m để treo con lắc, có tấm chỉ thị nằm ngang với các vạch chia đối xứng.

+ Một cuộn chỉ.

+ Một đồng hồ bấm giây.

+ Một thước đo độ dài.

+ Hai quả nặng có móc treo.

Từ dụng cụ đã có, các nhóm thảo luận đề ra các bước tiến hành thí nghiệm.

Dùng thí nghiệm để thay đổi một đại lượng, giữ nguyên các đại lượng còn lại để kiểm tra từ dự đoán

	c. Sản phẩm cần đạt:

I. Mục đích thí nghiệm

- Khảo sát sự ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài của con lắc đơn đối với chu kì dao động T

- Tính gia tốc trong trường tại nơi làm thí nghiệm
II. Phương án thí nghiệm

1. T phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?

Cố định m, l của con lắc, đo T ứng với các biên độ khác nhau. Nếu thấy T = const với biên độ α nhỏ thì T không thay đổi theo α 

2. T phụ thuộc vào khối lượng m của con lắc như thế nào? 

Cố định l của con lắc (với biên độ nhỏ), đo T ứng với các m khác nhau. Nếu T = const thì T không thay đổi theo m

3. T phụ thuộc vào chiều dài l của con lắc như thế nào ?

Thay đổi l của con lắc (với biên độ nhỏ), đo T tìm quy luật biến đổi của T theo l

   Báo cáo kết quả hoạt động nhóm (phương án thí nghiệm và dụng cụ cần có) 


2.3. Tiến hành TN
Hoạt động 4: Tiến hành TN
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

- Biết cách tiến hành thí nghiệm
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Hướng dẫn HS làm việc 
Hướng dẫn HS xử lí số liệu thí nghiệm và viết báo cáo theo mẫu in sẵn.
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của cá nhân hay các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

Hoạt động theo hướng dẫn GV: Quan sát video, hình ảnh,…
B3: Thảo luận và báo cáo kết quả 
Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động đối với chu kì T của con lắc đơn.

Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng con lắc m đới với chu kì dao động T.

Khảo sát ảnh hưởng của chiều dài con lắc đơn đới với chu kì dao động T.
	c. Sản phẩm cần đạt:

Kĩ năng làm việc nhóm của các cá nhân HS

Kết quả của các nhóm.

Có số liệu thực nghiệm


2.4. Nhận xét
Hoạt động 5: Thu dọn dụng cụ, nhận xét và dặn dò
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 
     - Giúp HS thấy được ý nghĩa của quá trình làm việc nhóm

     - Các nhóm làm bài để báo cáo ở tiết sau 
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
     - Các nhóm kiểm tra, sắp xếp và trả đồ dùng đã được nhận 

     - Từ kết quả và quá trình quan sát các nhóm làm việc Gv nhận xét tiết thực hành

     - GV dặn dò các nhóm HS xem lại và làm báo cáo

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của cá nhân hay các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

Học sinh làm việc cá nhân và làm việc nhóm nội dụng GV yêu cầu. 
B3: Thảo luận và báo cáo kết quả 
    Mỗi nhóm báo cáo kết quả


	c. Sản phẩm cần đạt:

 Lần thực hành sau HS sẽ làm việc nhóm tốt hơn

  Kết quả của từng nhóm



2.5. Xử lí số liệu, báo cáo kết quả
Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ về nhà
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Hoàn thiện bảng báo cáo theo số liệu GV cung cấp
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu về nhà hoàn thiện bảng báo cáo theo số liệu GV cung cấp
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá, nhận xét mức độ xây dựng bài học của HS.

Yêu cầu HS tìm hiểu bài học số 7.
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Ghi nhận nhiệm vụ

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.

Tiếp thu ý kiến.


	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và vở ghi của học sinh.



IV. PHẦN PHỤ LỤC

Số liệu tham khảo:

Bảng 6.1: m = 50g, l = 50,0cm

	A (cm)
	sinα = A/l
	Góc lệch α (o)
	Thời gian 10 dao động t (s)
	Chu kì T (s)

	A1 = 3,0
	0,06
	3,44o = 0,06 rad
	t1 = 14,32 ± 0,32
	T1 = 1,432 ± 0,032

	A2 = 6,0
	0,12
	6,89o = 0,12 rad
	t2 = 14,12 ± 0,20
	T2 = 1,412 ± 0,020

	A3 = 9,0
	0,18
	10,37o = 0,18 rad
	t3 = 14,54 ± 0,24
	T3 = 1,454 ± 0,024

	A4 = 18
	0,36
	21,1o = 0,37 rad
	t4 = 15,84 ± 0,31
	T4 = 1,584 ± 0,031


Bảng 6.2: l = 50,0cm, A = 3cm

	m (g)
	Thời gian 10 dao động t (s)
	Chu kì T(s)

	50
	tA = 14,16 ± 0,26
	TA = 1,416 ± 0,026

	100
	tB = 14,22 ± 0,20
	TB = 1,422 ± 0,020

	150
	tC = 14,36 ± 0,28
	TC = 1,436 ± 0,028


Bảng 6.3
	Chiều dài l (cm)
	Thời gian t = 10T (s)
	Chu kì T(s)
	T2 (s2)
	T2/l (s2/cm)

	l1 = 50,0 ± 0,1
	t1 = 14,29 ± 0,28
	T1 = 1,429 ± 0,028
	T12 = 2,0420 ± 0,0800
	T12/l1 = 0,0408 ± 0,00168

	l2 = 45,0 ± 0,1
	t2 = 13,52 ± 0,24
	T2 = 1,352 ± 0,024
	T22 = 1,8279 ± 0,0649
	T22/l1 = 0,0416 ± 0,00157

	l3 = 60,0 ± 0,1
	t3 = 15,78 ± 0,32
	T3 = 1,578 ± 0,032
	T32 = 2,4900 ± 0,1010
	T32/l1 = 0,0415 ± 0,00175


BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Bài 6: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN

Lớp : ………………; Tổ (nhóm):………………………; Ngày làm thực hành  …………………………

Danh sách nhóm : 

	STT
	Họ tên
	STT
	Họ tên
	STT
	Họ tên

	1
	
	5
	
	9
	

	2
	
	6
	
	10
	

	3
	
	7
	
	11
	

	4
	
	8
	
	12
	


I. Mục đích thí nghiệm: 


III. Lí thuyết

1. Thế nào là con lắc đơn?




2. Con lắc đơn dao động với chu kỳ: 



3. Công thức xác định gia tốc trọng trường nhờ con lắc đơn:



4. Làm thế nào để phát hiện sự phụ thuộc của chu kì dao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào biên độ dao động?

5. Làm thế nào để phát hiện sự phụ thuộc của chu kì dao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào chiều dài của con lắc đơn? 


III. Tiến trình thí nghiệm và kết quả
1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động với chu kì T của con lắc đơn

Tạo một con lắc đơn l = 50cm, quả nặng  50g. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng một đoạn (A = 3cm, 6cm, 9cm, 18cm) cm và thả dao động. Đo thời gian ∆t con lắc thực hiện n = 10 dao động toàn phần, hoàn thành bảng 6.1

Bảng 6. 1

	A (cm)
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	Góc lệch (αo)
	Thời gian n = 10 dao động (s)
	Chu kì T (s)

	A1 = 3
	
	
	t1 = ……….
	
[image: image2.wmf]1

1

t

T..........

10

==



	A2 = 6
	
	
	t2 = ……….
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	A3 = 9 
	
	
	t3 = ……….
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	A4 = 18
	
	
	t3 = ……….
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* Phát biểu định luật về chu kì của con lắc đơn với biên độ nhỏ: (T phụ thuộc ( như thế nào?)………………………………

2. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng con lắc m đối với với chu kì T của con lắc đơn

Giữ nguyên chiều dài l = 50 cm, thay đổi quả nặng  50g, 100g, 150g. Đo thời gian ∆t con lắc thực hiện n = 10 dao động toàn phần với biên độ nhỏ (theo kết quả bảng 6.1), hoàn thành bảng 6.2;  l = 50 cm; A = …… cm

	m(g)
	Chu kì T (s)

	 mA = 50g
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	mB = 100g
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	mC = 150g
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*Phát biểu định luật về khối lượng của con lắc đơn với biên độ nhỏ (α ≤ 100): (T phụ thuộc m như thế nào?)……………………

3. Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc chiều dài l của nó như thế nào?

Lần lượt tạo con lắc đơn có m = 50g, chiều dài l1 = 40 cm; l2 = 50cm; l3 = 60cm. Đo thời gian ∆t con lắc thực hiện n = 10 dao động toàn phần với biên độ nhỏ, hoàn thành bảng 6.3; A = …… cm

	Chiều dài

l (m)
	Thời gian n = 10 dao động ∆t (s)
	Chu kì T (s)
	T2/l (s2/m)

	l1 = ……..
	t1 = ……...
	T1 = ……...
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	l3 = ……..
	t3 = ……...
	T3 = ……...
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Dựa vào bảng 6.3, vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T và l và đồ thị của T2 vào l:
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Hinh 6.1. D6 thi T = f(7) Hinh 6.2. D4 thi T = f(/)




4. Nhận xét
a) Từ đồ thị Hình 6.1, đường biểu diễn T = f(l) có dạng đường…………cho thấy: T……………………………với chiều dài l

    Từ đồ thị Hình 6.2, đường biểu diễn T2 = f(l) có dạng đường…………cho thấy: Bình phương chu kì T2………………với chiều dài l. T = khối lượng, ( T = a
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* Phát biểu định luật về chiều dài con lắc đơn: Chu kì của con lắc đơn dao động biên độ nhỏ, tại một nơi, không phụ thuộc vào ……. mà tỉ lệ với………. của độ dài con lắc theo công thức T = a
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, với a là hệ số góc của đường biểu diễn  T2 = f (l). 

Ta có: 
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Từ đồ thị 6.2, tính hệ số góc: 
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b) Công thức lí thuyết: 
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đã được nghiệm đúng, với tỉ số:
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. (lấy g = 9,8 m/s2). Từ đó tính được g tại nơi làm thí nghiệm:
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3. Nội dung tích hợp
V. RÚT KINH NGHIỆM
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